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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học từ đầu kì 2 đến hết tuần 24 theo các đơn vị kiến thức:
* Phân môn Địa lí:
- Bài 6: Thủy văn Việt Nam.
- Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
- Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
* Phân môn Lịch sử:
- Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
- Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
- Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học
- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1.TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:
Câu 1. Nước ta có bao nhiêu con sông?
	A. 1969 con sông có chiều dài trên 100 km.
	B. 3260 con sông có chiều dài trên 10 km.

	C.  2360 con sông có chiều dài trên 10 km.
	D. 2360 con sông có chiều dài trên 100 km.


Câu 2. Ở nước ta, hệ thống sông nào có lượng phù sa lớn nhất?
	A. Sông Mã.
	B. Sông Mê Công.
	C. Sông Hồng.
	D. Sông Đồng Nai.


Câu 3. Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta là
A. phân hai mùa rất rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn, trung bình lượng nước trong mùa lũ chiếm tới 80 – 90% tổng lượng nước cả năm.
B. phân hai mùa rất rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn, trung bình lượng nước trong mùa lũ chiếm tới 70 – 80% tổng lượng nước cả năm.
C. phân theo mùa: mùa lũ và mùa cạn, trung bình lượng nước trong mùa lũ chiếm tới 60 – 70% tổng lượng nước cả năm.
D. phân phối đều trong năm. 
Câu 4. Đâu không phải vai trò của nước ngầm đối với sản xuất là?
A. Nước ngầm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,...).
B. Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
C. Chữa bệnh và phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
D. Phục vụ cho giao thông đường thủy.
Câu 5. Đối với nông nghiệp, các hồ, đầm nước ngọt có các giá trị
A. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi.
B. địa bàn để nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.
C. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt.
D. nguồn cung cấp nước cho chăn nuôi.
Câu 6. Đối với dịch vụ, các hồ, đầm có giá trị đối với
	A. giao thông, du lịch.
	B. trồng trọt, chăn nuôi. 

	C. phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
	D. trữ nước cho nhà máy thuỷ điện, cho nông nghiệp.


Câu 7. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã quy định tính chất của nền nông nghiệp nước ta là
	A. nền nông nghiệp cận nhiệt.
	B. nền nông nghiệp nhiệt đới.

	C. nền nông nghiệp ôn đới.
	D. nền nông nghiệp cận nhiệt và ôn đới.


Câu 8. Sự phân hoá khí hậu theo mùa ở nước ta ảnh hưởng đến
	A. chất lượng của nông sản.
	B. sản lượng của nông sản.

	C. mùa vụ sản xuất.
	D. năng suất của cây trồng, vật nuôi.


Câu 9. Sản phẩm nông nghiệp nước ta đa dạng, có cả sản phẩm nhiệt đới và ôn đới do
A. khí hậu nhiệt đới là chủ yếu.
B. khí hậu phân hoá theo mùa.
C. khí hậu phân hoá theo đông – tây.
D. khí hậu phân hoá theo đại cao, miền Bắc có mùa đông lạnh.
Câu 10. Các địa điểm du lịch biển ở phía Nam nước ta có thể hoạt động
	A. quanh năm.
	B. từ tháng 1 đến tháng 5.

	C. từ tháng 5 đến tháng 10.
	D. từ tháng 10 đến tháng 12.


Câu 11. Những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; các hiện tượng thời tiết cực đoan mạnh lên về cường độ.
B. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; mực nước biển dâng. 
C. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; lũ quét, ngập lụt ngày càng mạnh hơn. 
D. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; xâm nhập mặn gia tăng về phạm vi.
Câu 12. Tác động của biến đổi khí hậu đến thuỷ văn là
A. lưu lượng nước vào mùa lũ có xu thế giảm.
B. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; mực nước biển dâng.
C. sự chênh lệch lưu lượng nước vào mùa lũ và mùa cạn có xu thế tăng.
D. lũ quét, sạt lở đất ngày càng mạnh hơn, xâm nhập mặn gia tăng về phạm vi.
Câu 13: Mùa lũ của sông Mê Công bắt đầu từ?
	A. Tháng 6 và kết thúc vào tháng 9
	B. Tháng 7 và kết thúc vào tháng 11

	C. Tháng 6 và kết thúc vào tháng 10
	D. Tháng 6 và kết thúc vào tháng 11


Câu 14. Tổng lượng nước vào mùa cạn của hệ thống sông Hồng chiếm khoảng
	A. 10% tổng lượng nước cả năm.             
	B. 15% tổng lượng nước cả năm.

	C. 20% tổng lượng nước cả năm.  
	D. 25% tổng lượng nước cả năm.


Câu 15. Để ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp nào sau đây?
A. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
B. Thích ứng với biến đổi khí hậu.
C. Thực hiện đồng thời giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
D. Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trước; sau đó là các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
Câu 1: Ở Đàng Ngoài, trong các thế kỉ XVI - XVIII, nền sản xuất nông nghiệp bị sa sút nghiêm trọng là do
	A. những cuộc xung đột kéo dài.	
	B. thủ công nghiệp được chú trọng hơn.

	C. diện tích ruộng công tăng lên.  
	D. chưa thực hiện chính sách khai hoang.


Câu 2: Tình hình nông nghiệp Đàng Trong có gì khác với nông nghiệp Đàng Ngoài trong các thế kỉ XVI - XVIII?
	A. Có bước phát triển rõ rệt.
	B. Sa sút nghiêm trọng.

	C. Nông dân bị bần cùng hoá.
	D. Địa chủ lớn lấn chiếm đất.


Câu 3: Điểm chung của tình hình thủ công nghiệp nhà nước ở Đàng Trong và Đàng Ngoài trong các thế kỉ XVI - XVIII là gì?
	A. Các quan xưởng không còn hoạt động.
	B. Các quan xưởng chỉ sản xuất vũ khí.

	C. Các quan xưởng vẫn được duy trì.
	D. Các quan xưởng chỉ may trang phục.


Câu 4: Ở Đàng Ngoài, bên cạnh Thăng Long (Kẻ Chợ), đô thị nào cũng trở thành một trung tâm buôn bán lớn?
	A. Phố Hiến.                        
	B. Thanh Hà.                    
	C. Hội An.                
	D. Gia Định.


Câu 5: Biểu hiện phát triển của buôn bán trong nước ở các thế kỉ XVI - XVIII là
	A. hình thành mạng lưới chợ.
	B. hình thành các làng nghề.

	C. hình thành các đô thị lớn.
	D. hình thành các quan xưởng.


Câu 6: Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là
A. xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.
B. sự hình thành các công ti độc quyền dưới các hình thức khác nhau ở các nước tư bản.
C. các nước tư bản phương Tây đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
D. mâu thuẫn xã hội ở các nước tư bản diễn ra gay gắt.
Câu 7: Từ cuối thế kỉ XIX, tình hình kinh tế nước Anh như thế nào?
	A. Dẫn đầu thế giới.
	B. Ở vị trí thứ ba thế giới, sau Mỹ và Đức.

	C. Ở vị trí thứ ba thế giới, sau Mỹ và Pháp.
	D. Lạc hậu nhất trong các nước tư bản phương Tây.


Câu 8: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại vào cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Do các nước tư bản phương Tây phát triển vượt bậc.
B. Do hậu quả nặng nề của cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ.
C. Do nông nghiệp ở trong tình trạng sản xuất nhỏ, lạc hậu.
D. Nền Cộng hoà thứ ba ở Pháp được thành lập nhưng thường xuyên xảy ra khủng hoảng nội các.
Câu 9: Giai cấp công nhân ra đời là do hệ quả của
A. cách mạng tư sản.	
B. các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu.
C. cách mạng công nghiệp.
D. cách mạng vô sản.
Câu 10: Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?
	[bookmark: _Hlk191882330]A. Năm 1848.                        
	B. Năm 1864.                    
	C. Năm 1876.                
	D. Năm 1895.


Câu 11. Phong trào Hiến chương là một phong trào rộng lớn, có tổ chức của
	A. công nhân Pháp.
	B. công nhân Anh.

	C. công nhân Hà Lan.
	D. công nhân Đức.


Câu 12. Cơ quan cao nhất của Nhà nước kiểu mới ở Pháp được bầu ra theo nguyên tắc
	A. tiến cử.
	B. phổ thông đầu phiếu.

	C. bầu cử.
	D. căn cứ vào vai trò của từng cá nhân trong cách mạng.


Câu 13: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên đã diễn ra vì
A. tranh giành thuộc địa.
B. sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc.
C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong chính sách cai trị thuộc địa.
D. tranh giành quyền sở hữu các công ti độc quyền lớn.
Câu 14: Nguyên nhân châm ngòi cho sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau vì thị trường và thuộc địa.
B. Anh - Đức tranh chấp nhau quyết liệt về quyền lợi ở Trung Quốc.
C. Thái tử Áo - Hung bị ám sát ở Xéc-bi.
D. Đức tuyên chiến với Nga, sau đó là Pháp.
Câu 15: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga?
A. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột.
B. Đã đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước mới đại diện cho quyền lợi của người lao động.
C. Đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới, đồng thời mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
D. Tạo điều kiện cho V. I. Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.
Dạng 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và du lịch ở nước ta?
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Sản xuất nông nghiệp nước ta có thể tiến hành quanh năm và tăng vụ.
	

	b) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên ít sâu bệnh, côn trùng.
	

	c) Nước ta chỉ có các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới.
	

	d) Các địa điểm du lịch biển ở miền Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ.
	


Câu 2. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về một số hệ thống sông lớn ở Việt Nam?
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn ba ở nước ta, sau hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.
	

	b) Hệ thống sông Thu Bồn có 88 phụ lưu chiều dài trên 10km.
	

	c) Hệ thống sông Mê Công là hệ thống lớn nhất nước ta với 286 phụ lưu.
	

	d) Ở nước ta, mùa lũ ở các hệ thống sông kèo dài khoảng 4 - 5 tháng trong một năm.
	


Câu 3. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về tình hình kinh tế, chính trị của nước Mỹ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và sửa lại câu sai cho đúng.
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Mỹ vươn lên đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. Năm 1894, sản phẩm công nghiệp của Mỹ đã gấp đôi Anh.
	

	b) Do tập trung phát triển công nghiệp nên sản xuất nông nghiệp của Mỹ bị hạn chế; lương thực, thực phẩm chủ yếu phải nhập khẩu từ châu Âu.
	

	c) Những công ti độc quyền khổng lồ chỉ chuyên sản xuất một loại mặt hàng ra đời như:“vua dầu mở” Rốc-phe-lơ,“vua thép” Moóc-gân,“vua ô tô” Pho,...
	

	d) Hai đảng Cộng hoà và Dân chủ thay nhau nắm quyền ở Mỹ, đều thi hành các chính sách phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản
	

	e) Nền Cộng hoà thứ ba được thành lập nhưng thường xuyên xảy ra khủng hoảng nội các.
	


Câu 4. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử và sửa lại câu sai cho đúng.
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Nếu không xảy ra sự kiện Thái tử Áo-Hung bị sát hại tại Xéc-bi thì cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất không thể xảy ra. bara.
	

	b) Pháp tuy là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nhưng bị thiệt hại nặng nề.
	

	c) Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất muộn, giai đoạn đầu chỉ đóng vai tin trò cung cấp vũ khí cho hai bên tham chiến để thu lợi nhuận.
	

	d) Là một thuộc địa của Pháp, nhưng do ở xa chiến trường chính châu Âu nên Việt Nam không bị tác động nhiều bởi chiến tranh.
	


Dạng 3. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi nước ta. 
Câu 2. Tại sao sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính: tây bắc - đông nam và vòng cung? Kể tên những con sông ở địa phương nơi em đang sinh sống chảy theo hai hướng chính đó.
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG (ºC)
	Giai đoạn

Trạm
	1958-1960
	1961-1970
	1971-1980
	1981-1990
	1991-2000
	2001-2010
	2011-2018

	Láng
(Hà Nội)
	23,6
	23,5
	23,4
	23,6
	24,1
	24,5
	24,7

	Đà Nẵng
(Đà Nẵng)
	25,9
	26,0
	25,7
	25,7
	25,8
	26,0
	26,3

	Tân Sơn Hòa (Hồ Chí Minh)
	27,3
	27,2
	27,2
	27,4
	27,6
	28,1
	28,5



Hãy phân tích sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm của ba trạm khí tượng trong thời kì 1958 - 2018.
Câu 4. Những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho nhân loại là gì? Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc chống chiến tranh và bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay.
Câu 5. Trình bày những chuyển biến về kinh tế của đế quốc Anh, Pháp, Mỹ trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

	BGH duyệt
	Tổ, nhóm CM
	Người ra đề cương

	
	
	
Phạm Thị Huệ

Đinh Thanh Tâm



